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BÁO CÁO

Về việc thực hiện quy chế công khai năm học 2021-2022

Kính gửi: Phòng KT&KĐCLGD- Sở GD&ĐT Điện Biên.

Thực hiện công văn số 1881/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 17/8/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2021-2022;
Thực hiện công văn số 1882/SGDĐT-KTQLCLGD ngày 25 tháng 9 năm 2018 về việc thực hiện Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, trường PTDTNT-THPT huyện Mường Chà xin được báo cáo kết quả như sau: 

Xác định rõ mục tiêu công khai là để người học, các thành viên của cơ sở giáo dục và xã hội tham gia giám sát và đánh giá cơ sở giáo dục theo quy định của pháp luật, nhằm nâng cao tính minh bạch, dân chủ, tăng cường tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm của các cơ sở  giáo dục trong quản lý nguồn lực và đảm bảo chất lượng giáo dục.

Nhà trường đã công khai các nội dung: Thông tin chất lượng giáo dục năm học 2021-2022, cam kết chất lượng giáo dục năm học 2022-2023, thông tin về cơ sở vật chất, thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên năm học 2022-2023, công khai thu chi tài chính năm 2021 Theo thông tư  36/2017/TT-BGDĐT (Có các biểu mẫu kèm theo).
Hình thức công khai: Niêm yết tại bảng tin của đơn vị đảm bảo thuận tiện cho CBGV, cha mẹ học sinh xem xét; Phổ biến trong cuộc họp Hội cha mẹ học sinh: Công bố tại hội nghị CNVC. Công khai trên trang Web của nhà trường.

Thời điểm công khai: Ngày 26 tháng 8  năm 2022.

Nơi nhận:                                                                         HIỆU TRƯỞNG

   - Như trên;

   - Lưu VT;
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐIỆN BIÊN

TRƯỜNG PTDTNT-THPT MƯỜNG CHÀ
THÔNG BÁO
Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học 2021-2022
	STT
	Nội dung
	Tổng số
	Chia ra theo khối lớp

	
	
	
	Lớp10
	Lớp11
	Lớp12

	I
	Số học sinh chia theo hạnh kiểm
	346
	112
	133
	101

	1
	Tốt
	313
	103
	118
	92

	
	(tỷ lệ so với tổng số)
	90.5
	92.0
	88.7
	91.1

	2
	Khá
	28
	8
	11
	9

	
	(tỷ lệ so với tổng số)
	8.1
	7.1
	8.3
	8.9

	3
	Trung bình
	5
	1
	4
	0

	
	(tỷ lệ so với tổng số)
	1.4
	0.9
	3.0
	0

	4
	Yếu
	0
	0
	0
	0

	
	(tỷ lệ so với tổng số)
	0
	0
	0
	0

	II
	Số học sinh chia theo học lực
	346
	112
	133
	101

	1
	Giỏi
	14
	0
	6
	8

	
	(tỷ lệ so với tổng số)
	4.0
	0
	4.5
	7.9

	2
	Khá
	186
	44
	69
	73

	
	(tỷ lệ so với tổng số)
	53.8
	39.3
	51.9
	72.3

	3
	Trung bình
	146
	68
	58
	20

	
	(tỷ lệ so với tổng số)
	42.2
	60.7
	43.6
	19.8

	4
	Yếu
	0
	0
	0
	0

	
	(tỷ lệ so với tổng số)
	
	
	
	

	5
	Kém
	0
	0
	0
	0

	
	(tỷ lệ so với tổng số)
	
	
	
	

	III
	Tổng hợp kết quả cuối năm
	
	
	
	

	1
	Lên lớp
	346
	112
	133
	101

	a
	Học sinh giỏi
	14
	0
	6
	8

	b
	Học sinh tiên tiến
	186
	44
	69
	73

	2
	Thi lại
	0
	0
	0
	0

	3
	Lưu ban
	0
	0
	0
	0

	4
	Chuyển trường đến/đi
	2
	1
	
	1

	5
	Bị đuổi học
	0
	0
	0
	0

	6
	Bỏ học 
	0
	0
	0
	0

	IV
	Số học sinh đạt giải các kỳ thi

học sinh giỏi
	
	
	
	

	1
	Cấp tỉnh/thành phố
	10
	2
	4
	4

	2
	Quốc gia, khu vực một số nước, quốc tế
	
	
	
	

	V
	Số học sinh dự xét hoặc dự thi tốt nghiệp
	
	
	
	101

	VI
	Số học sinh được công nhận tốt nghiệp
	
	
	
	101

	1
	Giỏi 
	
	
	
	

	
	(tỷ lệ so với tổng số)
	
	
	
	

	2
	Khá 
	
	
	
	

	
	(tỷ lệ so với tổng số)
	
	
	
	

	3
	Trung bình 
	
	
	
	

	
	(tỷ lệ so với tổng số)
	
	
	
	

	VII
	Số học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng công lập 
	
	
	
	

	
	(tỷ lệ so với tổng số)
	
	
	
	

	VIII
	Số học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng ngoài công lập 
	
	
	
	

	
	(tỷ lệ so với tổng số)
	
	
	
	

	IX
	Số học sinh nữ
	175
	63
	66
	46

	X
	Số học sinh dân tộc thiểu số
	344
	112
	131
	101
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                                                              Thủ trưởng đơn vị

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐIỆN BIÊN

TRƯỜNG PTDTNT-THPT MƯỜNG CHÀ
THÔNG BÁO
Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục phổ thông,

năm học 2022-2023
	STT
	Nội dung
	Số lượng
	Bình quân

	I
	Số phòng học 
	11
	Số m2/học sinh

	II
	Loại phòng học 
	
	-

	1
	Phòng học kiên cố 
	11
	-

	2
	Phòng học bán kiên cố 
	
	-

	3
	Phòng học tạm
	
	-

	4
	Phòng học nhờ
	
	-

	5
	Số phòng học bộ môn
	7
	-

	6
	Số phòng học đa chức năng (có phương tiện nghe nhìn)
	2
	-

	7
	Bình quân lớp/phòng học
	1
	-

	8
	Bình quân học sinh/lớp
	35
	-

	III
	Số điểm trường
	0
	-

	IV
	Tổng số diện tích đất  (m2)
	30.171
	

	V
	Tổng diện tích sân chơi, bãi tập (m2)
	4.329
	

	VI
	Tổng diện tích các phòng
	
	

	1
	Diện tích phòng học  (m2)
	400
	

	2
	Diện tích phòng học bộ môn (m2)
	368
	

	3
	Diện tích thư viện (m2)
	92
	

	4
	Diện tích nhà tập đa năng 

(Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m2)
	438
	

	5
	Diện tích phòng Đoàn đội, truyền thống (m2)
	18
	

	VII
	Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu 

(Đơn vị tính: bộ) 
	
	Số bộ/lớp

	1
	Khối lớp 9
	
	

	2
	Khối lớp 10
	1
	1

	3
	Khối lớp 11
	1
	1

	4
	Khối lớp 12
	1
	1

	VIII
	Tổng số máy vi tính đang sử dụng phục vụ học tập  (Đơn vị tính: bộ)
	45
	Số học sinh/bộ


	IX
	Tổng số thiết bị dùng chung khác 
	
	Số thiết bị/lớp

	1
	Ti vi
	2
	

	2
	Cát xét
	2
	

	3
	Đầu Video/đầu đĩa
	2
	

	4
	Máy chiếu OverHead/projector/vật thể
	25
	


	
	Nội dung
	Số lượng (m2)

	X
	Nhà bếp
	98

	XI
	Nhà ăn
	400


	
	Nội dung
	Số lượng phòng, tổng diện tích (m2)
	Số chỗ
	Diện tích 

bình quân/chỗ

	XII
	Phòng nghỉ cho học sinh bán trú 
	
	
	

	XIII
	Khu nội trú 
	40 (720 m2)
	385
	2


	XIV
	Nhà vệ sinh
	Dùng cho giáo viên
	Dùng cho học sinh
	Số m2/học sinh

	
	
	
	Chung
	Nam/Nữ
	Chung
	Nam/Nữ

	1
	Đạt chuẩn vệ sinh* 
	01
	
	02
	
	0,07

	2
	Chưa đạt vệ sinh*
	
	
	
	
	


	
	Nội dung
	Có
	Không

	XV
	Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh
	x
	

	XVI
	Nguồn điện (lưới, phát điện riêng)
	x
	

	XVII
	Kết nối internet (ADSL)
	x
	

	XVIII
	Trang thông tin điện tử (website) của trường
	x
	

	XIX
	Tường rào xây
	x
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                                                              Thủ trưởng đơn vị

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐIỆN BIÊN

TRƯỜNG PTDTNT-THPT MƯỜNG CHÀ

THÔNG BÁO
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên 

của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2022-2023
	STT
	Nội dung
	Tổng số
	Hình thức tuyển dụng
	Trình độ đào tạo
	Ghi chú

	
	
	
	Tuyển dụng trước NĐ 116 và tuyển dụng theo NĐ 116
	Các hợp đồng khác  
	TS


	ThS
	ĐH
	CĐ
	TC CN
	Dưới TCCN
	

	
	Tổng số 
	38
	32
	6
	
	3
	26
	1
	2
	6
	

	I
	Giáo viên
	24
	24
	
	
	2
	22
	
	
	
	

	1
	Toán
	4
	4
	
	
	2
	2
	
	
	
	

	2
	Lý
	2
	2
	
	
	
	2
	
	
	
	

	3
	Hóa
	2
	2
	
	
	
	2
	
	
	
	

	4
	Sinh
	3
	3
	
	
	
	3
	
	
	
	

	5
	Ngữ văn
	3
	3
	
	
	
	3
	
	
	
	

	6
	Lịch sử
	1
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	

	7
	Địa lý
	1
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	

	8
	Tiếng anh
	3
	3
	
	
	
	3
	
	
	
	

	9
	Tin học
	1
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	

	10
	Thể dục
	2
	2
	
	
	
	2
	
	
	
	

	11
	GDCD
	1
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	

	12
	Công nghệ
	1
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	

	II
	Cán bộ QL
	3
	3
	
	
	1
	2
	
	
	
	

	1
	Hiệu trưởng
	1
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	

	2
	P. H trưởng
	2
	2
	
	
	1
	1
	
	
	
	

	III
	Nhân viên
	11
	5
	6
	
	
	1
	1
	2
	5
	

	1
	Văn thư
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Kế toán
	1
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	

	3
	Thủ quĩ
	1
	1
	
	
	
	
	
	1
	
	

	4
	Y tế
	1
	1
	
	
	
	
	
	1
	
	

	5
	Thư viện
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Thiết bị
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Kĩ thuật viên
	1
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	

	8
	Quản sinh
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Bảo vệ
	2
	1
	1
	
	
	
	
	
	2
	

	10
	Phục vụ
	5
	
	5
	
	
	
	
	
	3
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                                                                                Thủ trưởng đơn vị 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐIỆN BIÊN

TRƯỜNG PTDTNT-THPT MƯỜNG CHÀ

THÔNG BÁO
Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông

năm học 2022-2023
	STT
	Nội dung
	Chia theo khối lớp

	
	
	
	Lớp 10
	Lớp 11
	Lớp 12

	I
	Điều kiện tuyển sinh 
	
	Thi tuyển
	Chuyển cấp
	Chuyển cấp

	II
	Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục tuân thủ
	+ Khối 10: thực hiện theo chương trình GDPT ban hành kèm theo TT số 32/2018/TT-BGDĐT; Thông tư 13/2022/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung.
+ Khối 11, 12: Thực hiện theo chương trình GDPT ban hành kèm theo QĐ số 06/2006/QĐ-BGDĐT và hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học theo công văn số 3280/BGDĐT-GDTrH ngày 28/7/2020

	III
	Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình. 

Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh
	Phối hợp chặt chẽ giữa gia đình-nhà trường và xã hội.

Học sinh có thái độ học tập, rèn luyện nghiêm túc, coi trọng hiệu quả.

	IV
	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ học sinh (như các loại phòng phục vụ học tập, thiết bị dạy học, tin học ...)
	- CSVC của nhà trường hiện tại đáp ứng tốt cho việc học tập của học sinh.

- Có hệ thống phòng học, phòng c.năng, phòng nội trú, nhà đa năng đáp ứng tốt nhu cầu học tập, rèn luyện của học sinh.

	V
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục


	- Tổ chức tốt các hoạt động ngoại khóa, h.động giáo dục đặc thù trường DTNT
- Thường xuyên tổ chức các buổi giao lưu văn nghệ thể thao, các ngày lễ, hội dân tộc.

	VI
	Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, phương pháp quản lý của cơ sở giáo dục


	- Đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, số giáo viên đạt chuẩn 24 ( đạt 100%)

- Cán bộ quản lý đủ (03)

- Phương pháp quản lý khoa học, tổ chức chặt chẽ, phối hợp hiệu quả.

	VII
	Kết quả đạo đức, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được
	- Hạnh kiểm:  Tốt, khá:   368 = 98.7%               

- Học lực:        Giỏi:    20=5.4%

                         Khá:   212=56.8%

                         TB:     141= 37.8%

	VIII
	Khả năng học tập tiếp tục của học sinh


	
	Chuyển lớp thẳng

100%
	Chuyển lớp thẳng

100%
	HS tốt nghiệp THPT

100%
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                                                    Thủ trưởng đơn vị   
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHÍA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

§¬n vÞ: Trường PTDTNT-THPT Mường Chà
THÔNG BÁO 
CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU CHI NĂM 2021
                                                                                   Đơn vị tính: Đồng

	STT
	ChØ tiªu
	Dù to¸n được giao
	Ghi chó

	A
	Dù to¸n thu nguån kh¸c (nÕu cã)
	
	

	1
	Thu héi phÝ 
	
	 

	2
	Thu kh¸c: Lệ phí tuyển sinh
	
	 

	B
	Dù to¸n chi ng©n s¸ch nhµ nưíc
	
	

	I
	Lo¹i 490, kho¶n 494
	10.271.007.895
	 

	1
	  Chi thanh to¸n c¸ nh©n
	9.383.103.966
	 

	2
	  Chi nghiÖp vô chuyªn m«n
	210.293.000
	 

	3
	  Chi mua s¾m, söa ch÷a lín
	156.925.000
	 

	4
	  Chi kh¸c
	520.685.929
	 

	II
	Lo¹i ..., kho¶n …
	
	 

	1
	  Chi thanh to¸n c¸ nh©n
	
	 

	2
	  Chi nghiÖp vô chuyªn m«n
	
	 

	3
	  Chi mua s¾m, söa ch÷a lín
	
	 

	4
	  Chi kh¸c
	
	 

	C
	Dù to¸n chi nguån kh¸c (nÕu cã)
	
	

	1
	  Chi thanh to¸n c¸ nh©n
	
	 

	2
	  Chi nghiÖp vô chuyªn m«n
	
	 

	3
	  Chi mua s¾m, söa ch÷a lín
	 
	 

	4
	  Chi kh¸c
	 
	 


          Ngµy 26  th¸ng  8 n¨m 2022
               Thủ trưởng đơn vị


